
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 49 Đội Cấn, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

27/02/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT TUẤN PHONG

3502246718

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN 
XUẤT TUẤN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 064.3531275 
Email:

Fax:
Website:
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4.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán buôn gạo 4631

3. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)

4312

4. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4100

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4290(Chính)

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

7. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt, thép

4662

9. Phá dỡ 4311

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán nông sản

4620

11. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống)

4210

12. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

7710

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho 
thuê máy móc, thiết bị  xây dựng

7730

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo 
quy định theo Luật Bảo vệ môi trường)

2592

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô

4933

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng

4663

17. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 NGUYỄN 
THANH 
PHONG

Số 36/3/14A Nguyễn 
Trường Tộ , Phường 3, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

1.000.000.000 25,00 273039757

2 NGUYỄN 
NGỌC 
TUẤN

139/7 Huyền Trân Công 
Chúa, Phường 8, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.000.000.000 25,00 273139055

3 NGUYỄN 
NGỌC 
TRUNG

Ấp Bắc 3, Xã Hoà 
Long, Thành phố Bà 
Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

1.000.000.000 25,00 273351203

4 NGUYỄN 
VĂN DŨNG

Ấp Phước Sơn, Xã 
Phước Long Thọ, 
Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.000.000.000 25,00 273018907

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN THANH PHONG Nam

27/07/1978 Kinh Việt Nam

273039757
18/03/2009 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 36/3/14A Nguyễn Trường Tộ , Phường 3, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 36/3/14A Nguyễn Trường Tộ , Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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